
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
1 Tên học phần: 
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
2. Mã học phần:

3. Số ĐVHT:
 5
4. Thời điểm thực hiện: Theo kế hoạch đào tạo năm học
5. Thời gian: 

5 tiết/tuần


tổng số: 75 tiết/15 tuần
6. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học xong học phần này học sinh sẽ có khả năng:

* Về kiến thức:
Trình bày được chiến lược “ diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ, đặc điểm thủ đoạn địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao,nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, truyền thống chống ngoại xâm  của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Trình bày cơ bản cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự.

* Về kỹ năng:

· Sử dụng được súng tiểu liên AK.

· Thực hiện được cơ bản chiến thuật chiến đấu bộ binh .
* Về thái độ:

Có ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
7. Điều kiện tiên quyết:
Không
8. Nội dung học phần:

Học phần này bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết ban đẩu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
9. Kế hoạch lên lớp: 
	Lý thuyết
	Thực hành
	Bài tập
	Tổng số

	51
	24
	
	75


10. Phương pháp dạy và học: 
	Tuần
	Nội dung
	Hình thức dạy học

	
	
	Giờ 
lý thuyết
	Giờ 
TH / TN
	Giờ 
thảo luận
	Giờ 
tự học

	1
	Phòng chống chiến lược"Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.


	5
	
	
	5

	2
	Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao


	5
	
	
	5

	3
	Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng.


	5
	
	
	5

	4
	Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng.( tt )

	5
	
	
	5

	5
	Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.


	5
	
	
	5

	6
	Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.


	5
	
	
	5

	7
	Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.


	5
	
	
	5

	8
	Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.


	5
	
	
	5

	9
	Những vần đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.


	5
	
	
	5

	10
	Từng người trong chiến đấu tấn công.


	1
	4
	
	5

	11
	Từng người trong chiến đấu phòng ngự.

	1
	4
	
	5

	12
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK.

	4
	1
	
	5

	13
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK.

	
	5
	
	5

	14
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK.

	
	5
	
	5

	15
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK.

	
	5
	
	5


11. Đánh giá kết thúc học phần:

	STT
	Phương pháp
	Hình thức
	Số cột
	Hệ số


	01
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	Tự luận

	1

	1

	02
	Kiểm tra đánh giá định kỳ
	Tự luận, thực hành
	3
	2

	03
	Thi cuối kỳ
	Thực hành 
	1
	


12. Đề cương chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tiết

	
	
	LT
	TH

	1
	Học phần II: Công tác quốc phòng, an ninh
Mục tiêu:
· Trình bày âm mưu thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá các nước XHCN và  cách mạng Việt Nam hiện nay.
· Trình bày được các biện pháp chủ yếu phòng chống chiến lược “DBHB” và “BLLĐ”.

· Tích cực học tập trau dồi phẩm chất, năng lực của người đoàn viên thanh niên, có ý thức góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bài 1:

Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

1. Chiến lược” Diễn Biến Hòa Bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội.
2. Chiến lược “Diễn Biến Hòa Bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng chống chiến lược “Diễn Biến Hòa Bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng, nhà nước ta.

4. Những giải pháp phòng, chống chiến lược “Diễn Biến Hòa Bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay
	6
	

	2
	Mục tiêu:
· Trình bày được cơ bản về khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh tương lai( nếu xãy ra ).
· Liệt kê được vũ khí công nghệ cao.

· Trình bày được các biện pháp phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao.
Bài 2
Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao
1. Khái niệm, đặc điểm thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến  tranh.

2. Một số biện pháp phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao.


	6
	

	3
	Mục tiêu:
· Trình bày được khái niệm, vị trí, vai trò và nhiệm vụ của  nội dung cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,lực lượng  dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng.
· Có ý thức tích cực tham gia hoạt động góp phần xây dựng lực lượng DQTV, lực lượng  DBĐV và ĐVCNQP theo chức trách.
Bài 3:

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng

1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên
3. Động viên công nghiệp quốc phòng
	7
	

	4
	Mục tiêu: 
· Trình bày được khái niệm, sự hình thành các bộ phận cấu thành lãnh thổ và chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam. Cách xác định được đường biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển, trong lòng đất và trên không.

· Quán triệt các quan điểm của Đảng, Nhà nước. 

· Trình bày được các biện pháp cơ bản về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.
Bài 4:

Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia

3. Quan điêm của Đảng, Nhà nước ta  về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.
	6
	

	5
	Mục tiêu:
· Trình bày được một số vấn đề cơ bản nhất về dân tộc, tôn giáo, giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điển của chủ nghĩa Mac – Lê nin, tư tưởng HCM và quan điểm chính sách của Đảng, nhà nước ta hiện nay. 

· Có ý thức, trách nhiệm, tuyên truyền , thực hiện quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, cảnh giác đấu tranh phòng chống sự  lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch. 
Bài 5:

Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam 

1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc.

2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo

3. Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.
	5
	

	6
	Mục tiêu: 
· Trình bày các khái niệm cơ bản về bảo vệ  an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội .
· Biết được tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
· Trình bày được một số quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 
· Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu đúng, đủ các nội dung của bài, nhận thức đúng đắng về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
Bài 6:

Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

1. Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

2. Tình hình an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
3. Dự báo tình hình an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới.

4. Đối tác, đối tượng đấu tranh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

5. Một số quan điểm của đảng, nhà nước trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

6. Vai trò trách nhiệm của học sinh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
	5
	

	7
	Mục tiêu:
· Trình bày được công tác vận động quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ .
·  Nhận thức được  vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh Quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; các hình thức, biện pháp tổ chức vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Bài 7:

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

1. Nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Nội dung phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia xậy dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
	5
	

	8
	Mục tiêu:
·  Trình bày được các loại  tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, phương pháp phòng ngừa tội phạm, các loại tệ nạn cụ thể trong xã hội và trong nhà trường

· Biết cách phòng chống các tệ nạn xã hội.
· Biết điều chỉnh hành vi, lối sống của mình cho phù hợp với yêu cầu pháp luật và đạo đức xã hội, tham gia tích cực trong nhiệm vụ phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong nhà trường và khu vực dân cư..
Bài 8:

Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

1. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm.
2. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội.


	5
	

	9
	Học phần III: Chiến thuật và Kỹ thuật  bắn súng tiểu liên AK
Mục tiêu: 
· Mô tả  đặc điểm, mục tiêu, thủ đoạn của địch thường gặp trong công sự và ngoài công sự, cách đánh và hành động của từng người khi đánh chiếm từng loại mục tiêu.
· Thực hiện được cách đánh và hành động của từng người khi đánh chiếm các loại mục tiêu.
Bài 9
Từng người trong chiến đấu tiến công

1. Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật

2. Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ

3. Thực hành chiến đấu

4. Hành động của từng người khi đánh chiếm được mục tiêu
	1
	4

	10
	Mục tiêu:
· Trình bày được về đặc điểm, mục tiêu, thủ đoạn tiến công của địch, nhiệm vụ yêu cầu chiến thuật, chuẩn bị làm cơ sở vận dụng trong chiến đấu khi có chiến tranh xảy ra. 
· Thực hiện được các động tác chiến đấu cơ bản trong chiến đấu phòng ngự.
Bài 10
Từng người trong chiến đấu phòng ngự

1. Đặc điểm tiến công của địch

2. Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật
3. Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ

4. Hành động của từng người khi thực hành chiến đấu.
	1
	4

	11
	Mục tiêu:
· Trình bày được một số nội dung cơ bản về lý thuyết ngắm .
· Trình bày các tư thế động tác chuẩn bị bắn, động tác bắn để bắn mục tiêu cố định.

· Thực hiện được động tác chuẩn bị bắn, bắn và thôi bắn.

Bài 11
Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

1. Ngắm bắn

2. Tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn sung tiểu liên AK

3. Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng sung tiểu liên AK
	4
	16

	
	Cộng
	51
	24 


13. Trang, thiết bị dạy – học cho học phần:

	STT
	Tên thiết bị / dụng cụ
	S.l
	Ghi chú

	01
	Bảng mica 2m4 x 1m2
	1
	

	03
	Bút lông, phấn
	1
	

	04
	Hệ thống âm thanh, loa tay
	1
	

	Só sinh viên tối đa : / lớp
	35
	


14. Yêu cầu về giảng viên:

+ Trình độ: 
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Giáo Dục Quốc Phòng –An Ninh.
+ Năng lực: 
Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. 
+ Kinh nghiệm: Không
15. Tài liệu tham khảo:

15.1 Tài liệu chính: 
	TT
	Tên tác giả
	Tên sách – giáo trình
	NXB
	Năm XB

	I
	Nguyễn Đức Hạnh, Lương Thị Hiên
	Giáo trình Giáo dục Quốc phòng- An ninh tập 1 (Dùng cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp)
	Nhà xuất bản giáo dục
	2013

	II
	Nguyễn Hữu Hào, Phan Tân Hưng
	Giáo trình Giáo dục Quốc phòng- An ninh tập 2 (Dùng cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp)
	Nhà xuất bản giáo dục
	2011


15.2 Tài liệu đọc thêm: 

	TT
	Tên tác giả
	Tên sách – giáo trình
	NXB
	Năm XB

	I
	Lê Ngọc Cường, Lê Doãn Thuật
	Sách giải thích từ ngữ Giáo dục quốc phòng – An ninh
	Nhà xuất bản giáo dục
	2014

	II
	Ngô Sĩ Liên, Lê Văn Hưu
	Đại Việt Sử ký Toàn thư ( tập 1)
	Nhà xuất bản thời đại
	2013

	III
	Ngô Sĩ Liên, Lê Văn Hưu
	Đại Việt Sử ký Toàn thư ( tập 2)
	Nhà xuất bản thời đại
	2013


	HIỆU TRƯỞNG
	Ngày    tháng     năm     
TRƯỞNG KHOA / TỔ


1
13
8

